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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THÁI THỤY 

TỈNH THÁI BÌNH 
 

Bản án số: 25/2019/HS-ST 

Ngày 02/4/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Vũ Duy Luân 

Các   i thẩm nh n d n: Ông Phan Văn Tiến và ông Nguyễn Đức Dương          

Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Hảo – Thư ký Tòa án 

 ại di n  i n ki m sát nh n d n hu  n Thái Th   tham  ia phiên tòa: Bà Lê 

Thị Thảo - Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 4 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 22/2019/TLST-HS ngày 

04 tháng 3 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 27/2019/QĐXXST- 

HS ngày 20 tháng 3 năm 2019 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn B   (tên gọi khác: Nguyễn Văn H) 

Giới tính: Nam; Sinh ngày 10/10/1959; 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: thôn H, xã V, huyện Vĩnh Bảo, thành 

phố Hải Phòng; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. 

Trình độ học vấn: 03/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

Họ và tên cha: Nguyễn Văn Á (đã chết); Họ và tên mẹ: Đào Thị T (đã chết). Gia 

đình có 05 anh chị em, bị cáo là con út; 

Vợ: Hoàng Thị L (đã chết); 

Vợ kế: Lê Thị T, sinh năm 1976, lao động tự do tại thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

Bị cáo có ba con (lớn sinh năm 1997, nhỏ sinh năm 2013) 

Tiền sự: Không 

Tiền án: 

+ Bản án số 32/HSST ngày 15/12/1979 Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Bảo xử 

phạt 02 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản của công dân”. 

+ Bản án số 18/STHS ngày 16/5/1989 Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Bảo xử 

phạt 05 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản công dân và trốn khỏi nơi giam giữ”. 

+ Bản án số 1872 ngày 26/12/1994 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao 

xử phạt 03 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản của công dân”. 
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+ Bản án số 2066 ngày 21/11/1997 Tòa phúc thẩm tại Hà Nội Tòa án nhân 

dân tối cao xử phạt 04 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa”. 

+ Bản án số 163/STHS ngày 25/6/2002 Tòa án nhân dân thành phố Hải 

Phòng xử phạt 10 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”. Bản án số 89/HSST ngày 

30/9/2003 bị Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Bảo xử 4 năm tù về tội trốn khỏi nơi 

giam và trộm cắp tài sản. Tổng hợp 2 hình phạt chấp hành án chung là 12 năm 4 

tháng 12 ngày tù giam. 

+ Bản án số 39/HSST ngày 15/12/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng xử phạt 02 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. 

Quá trình hoạt động của bản thân: Còn nhỏ được gia đình nuôi cho ăn học 

hết lớp 3/10, sinh sống và lao động tại thôn H, xã V, huyện Vĩnh Bảo, thành phố 

Hải Phòng. 

Bị cáo Nguyễn Văn B bị tạm giữ từ ngày 16/11/2018 đến ngày 22/11/2018 

chuyển tạm giam, hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình. 

Bị cáo được trích xuất có mặt tại phiên tòa.  

* Người bị hại: Chị Vũ Thị V, sinh năm 1972, trú tại thôn H, xã T, huyện T, 

tỉnh Thái Bình (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 10 giờ ngày 01/10/2018 Nguyễn Văn B điều khiển xe mô tô kiểu dáng 

Wave không dán nhãn mác, sơn màu xanh đen, gắn Biển kiểm soát 18F7-1570 đi 

từ thị trấn Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đi Nam Định mục đích đến nhà người 

quen chơi. Đến 12 giờ cùng ngày, khi đi qua khu vực Bệnh viện đa khoa huyện 

Thái Thụy có địa chỉ tại khu 7, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 

Bình thì bị ngã xe nên B vào Bệnh viện đa khoa huyện Thái Thụy để khám bệnh. 

Sau khi gửi xe vào nhà xe của bệnh viện, B vào khu vực khám chữa bệnh ngồi nghỉ 

tại ghế, do thấy đỡ đau nên B không khám nữa. B đi lên tầng hai khoa Tai - Mũi - 

Họng đi vệ sinh sau đó khi đi qua phòng bệnh số 5, phát hiện phòng chỉ có một 

bệnh nhân nằm ngủ tư thế quay người vào phía bên trong bờ tường nên nảy sinh ý 

định trộm cắp tài sản. B lén lút đi vào trong phòng lấy 01 (một) túi xách giả da màu 

vàng cam đặt tại vị trí đầu giường bệnh trong cùng, bên tay trái cửa ra vào của chị 

Vân. Sau đó B cầm túi xách, đi xuống nhà xe, lấy xe đi theo hướng thành phố Nam 

Định. Trên đường đi B dừng xe kiểm tra trong túi xách thấy bên trong có số tiền 

1.500.000 đồng bao gồm 01 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 04 tờ mệnh giá 

200.000 đồng, 02 tờ mệnh giá 100.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia Lumia N1030 vỏ máy màu xanh; 01 chứng minh thư nhân dân; 01 giấy phép 

lái xe hạng A1 mang tên chị Vũ Thị V; 01 chìa khóa xe máy điện và một số giấy tờ 

khác. B lấy số tiền và chiếc điện thoại di động bỏ vào túi còn túi xách và số giấy tờ, 
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chìa khóa bên trong B vứt xuống lề đường thuộc tỉnh Thái Bình nhưng không nhớ 

vị trí cụ thể rồi tiếp tục điều khiển xe theo hướng về thành phố Nam Định. Trên 

đường đi B ghé vào một cửa hàng mua bán điện thoại không nhớ rõ địa chỉ, thuộc 

tỉnh Nam Định bán chiếc điện thoại vừa trộm cắp được lấy số tiền 500.000 đồng. B 

điều khiển xe đến thành phố Nam Định tìm bạn nhưng không gặp nên điều khiển 

xe mô tô đi về thành phố Hải Phòng theo hướng đường quốc lộ 10. Số tiền 

1.500.000 đồng và số tiền bán chiếc điện thoại di động B đã chi tiêu cá nhân hết.  

Bản kết luận định giá tài sản số 02/BB - ĐG ngày 21/11/2018 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thái Thụy kết luận: “01 túi xách nữ  iả 

da màu vàn  cam kích thước 25x20 cm đã qua sử d n   iá 250.000 đồn , 01 đi n thoại 

di đ n  nhãn hi u Nokia Lumia N1030 vỏ má  màu xanh đã qua sử d n   iá 1.500.000 

đồn . Tại thời đi m x m hại n à  01/10/2018.  

Bản cáo trạng số: 25/ CT-VKSTT ngày 01/3/2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn B (Nguyễn Văn 

H) về “ Tr m cắp tài sản” theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173Bộ luật Hình 

sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát huyện Thái Thụy, tỉnh 

Thái Bình phát biểu quan điểm giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo. Đề nghị 

Hội đồng xét xử  tuyên bố  bị cáo Nguyễn Văn B (Nguyễn Văn H) phạm tội “ Tr m 

cắp tài sản”. Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; Điều 38; Điều 50; điểm b,r, s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Nguyễn 

Văn B mức án từ  02 năm 03  tháng đến 02 năm 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

16/11/2018. Về trách nhiệm dân sự  không đặt ra giải quyết.  Bị cáo phải chịu án phí 

hình sự sơ thẩm, chị Vũ Thị V và bị cáo B và có quyền kháng cáo theo quy định.  

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn B khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu và không có tranh luận với luận 

tội của đại diện Viện kiểm sát và xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình; Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy tỉnh 

Thái Bình; Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy tỉnh 

Thái Bình; Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền,trình tự, thủ tục theo 

quy định của pháp luật. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không có 

ý kiến đề nghị, khiếu nại gì. Do vậy các hành vi, quyết định tố tụng của các Cơ 

quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo 

quy định của pháp luật.  
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[2] Lời khai nhận tội của  bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nội dung bản cáo 

trạng được chứng minh bằng các chứng cứ, tài liệu được thu thập có trong hồ sơ 

như: 

- Đơn xin đầu thú và Biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú ngày 

16/11/2018 của Nguyễn Văn B (Bút lục số 12-14); 

- Bản tự khai, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung bị cáo B (Bút lục số: 97 - 

122); 

- Biên bản khám nghiệm hiện trường và Sơ đồ hiện trường do Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy lập ngày 01/10/2018 (Bút lục số: 31 

- 34); 

- Bản kết luận định giá tài sản số 02/BB - ĐG ngày 21/11/2018 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thái Thụy (Bút lục số: 36);  

- Bản kết luận giám định số 139/KLGĐ-PC09 ngày 21/12/2018 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình. (Bút lục số: 40); 

- Đơn trình báo và lời khai của người bị hại là chị Vũ Thị V, sinh năm 

1972, trú tại thôn H, xã T, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (Bút lục số 48 - 54). 

 Ngoài ra, hành vi phạm tội của bị cáo còn được chứng minh bằng các tài liệu 

khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án.  

Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 

12 giờ ngày 01/10/2018, tại phòng bệnh số 5, khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện đa 

khoa huyện Thái Thụy thuộc khu 7, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh 

Thái Bình, Nguyễn Văn B đã lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của chị Vũ 

Thị V, sinh năm 1972, trú tại thôn Hóa Tài, xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình có hành vi trộm cắp 01 túi xách nữ giả da màu vàng cam bên trong có 

số tiền 1.500.000 đồng; 01 điện thoại di động Nokia Lumia N1030; 01 chứng minh thư 

nhân dân; 01 giấy phép lái xe hạng A1 mang tên chị Vân; 01 chìa khóa xe máy điện và 

một số giấy tờ tùy thân khác. Tổng giá trị tài sản trộm cắp là 3.250.000 đồng (Ba tri u 

hai trăm năm mươi n hìn đồn ) như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái 

Thụy đã truy tố là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi của bị 

cáo Nguyễn Văn B (Nguyễn Văn Hùng) đã phạm vào tội “Tr m cắp tài sản” quy 

định tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017. 

Điều 173. Tội trộm cắp tài sản. 

“1. N ười nào tr m cắp tài sản của n ười khác trị  iá từ 2.000.000 đồn  đến 

dưới 50.000.000 đồn  hoặc dưới 2.000.000 đồn  nhưn  thu c m t tron  các 

trườn  hợp sau đ  , thì bị phạt cải tạo khôn   iam  iữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 

06 thán  đến 03 năm: 

... 
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2. Phạm t i thu c m t tron  các trườn  hợp sau đ   thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 07 năm: 

… 

 ) Tái phạm n u  hi m 

… 

5. N ười phạm t i còn có th  bị phạt tiền từ 5.000.000 đồn  đến 50.000.000 

đồng. 

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, hành vi phạm 

tội của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu của công dân được pháp luật 

bảo vệ. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội giữa ban ngày, gây mất trật tự trị an và 

dư luận bất bình trong nhân dân, bị cáo có nhân thân xấu có nhiều tiền án chưa 

được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội do vậy cần phải áp dụng hình phạt nghiêm 

tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và cần cách ly bị cáo 

ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo nói riêng và có tác 

dụng trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm chung.  

[3] Đánh giá về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhân 

thân của bị cáo thì thấy: Bị cáo Nguyễn Văn B bị áp dụng tình tiết định khung “tái 

phạm nguy hiểm”. Theo quy định tại khoản 2 Điều 52 của Bộ luật hình sự Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì những tình tiết là yếu tố định tội 

hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng, vì vậy bị cáo 

không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Sau khi phạm tội bị cáo 

đã chủ động tự thú tại cơ quan điều tra và đã có tác động đến gia đình bồi thường 

cho người bị hại khắc phục hậu quả,  trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị 

cáo đã khai báo thành khẩn. Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng các tình tiết 

giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự theo điểm b,r,s khoản 1 điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Xét bản thân bị cáo đang bị tạm giam, 

không có công việc ổn định và không có tài sản gì riêng nên Hội đồng xét xử 

không áp dụng hình phạt bổ sung với bị cáo. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại là chị Vũ Thị V đã nhận lại được tài 

sản và không có yêu cầu bị cáo bồi thường gì khác do vậy Hội đồng xét xử không 

đặt ra giải quyết.  

[5] Về xử lý vật chứng:  01 túi xách giả ga màu vàng cam bên trong chứa 01 

chứng minh thư nhân dân; 01 giấy phép lái xe hạng A1; 01 chìa khóa xe máy điện 

và một số giấy tờ khác Nguyễn Văn B khai vứt ở trên đường đi thành phố Nam 

Định nhưng không xác định được vị trí nên Cơ quan điều tra không có cơ sở xác 

minh truy tìm;  01 chiếc điện thoại di động Nokia Lumia N1030 B khai bán cho 

một người đàn ông khoảng 30 tuổi nhưng không rõ tên, tuổi, địa chỉ nên không đủ 

căn cứ xác minh, truy tìm;  01 chiếc xe mô tô kiểu dáng Wave, sơn màu xanh đen 

không dán nhãn mác, gắn Biển kiểm soát 18F7 - 1570. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 
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an huyện Thái Thụy đã xác minh nhưng chưa làm rõ được nguồn gốc nên tiếp tục xác 

minh xử lý là phù hợp với các quy định của pháp luật. 

[6] Về án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo bản án: Bị cáo phải chịu 

án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,             

quyÕt ®Þnh: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn B ( Nguyễn Văn H) phạm tội “Tr m cắp tài 

sản”  

2. Về hình phạt: Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; Điều 38; Điều 50; điểm 

b,r,s khoản 1 Điều 51Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử 

phạt bị cáo Nguyễn Văn B 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

16 tháng 11 năm 2018  

3. Về án phí: Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Áp dụng Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án, bị cáo Nguyễn Văn B phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm  

4. Về quyền kháng cáo đối với Bản án: Bị cáo Nguyễn Văn B có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 02/4/2019. Chị Vũ 

Thị V có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết 

quả xét xử hoặc niêm yết kết quả xét xử tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã nơi người bị 

hại cư trú theo quy định của pháp luật. 

N¬i nhËn : 

- Tßa ¸n nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh;  

- Sở tư pháp tỉnh Thái Bình; 

- C«ng an huyÖn Th¸i  Thôy; 

- VKSND huyÖn Th¸i Thôy; 

- Chi côc THA DS  h. Th¸i  Thôy; 

- VKSND tØnh Th¸i B×nh; 

- Bị cáo; 

 - L­u văn phòn . 

T/M HéI §åNG xÐt xö s¬ thÈm 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                                           Vũ Duy Luân 

 

 


